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VIỆN KHOA HỌC 
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRUNG TÂM 
NGHIÊN CỨU THUỶ VĂN VÀ HẢI VĂN 

–––––––––––– ~*~ –––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––o0o–––––––– 

 
 

BẢN TIN DỰ BÁO MỰC NƯỚC TỔNG CỘNG  
VÙNG VEN BIỂN THANH HÓA – NGHỆ AN TRONG GIÓ MÙA TÂY NAM 

 (Lúc 01 giờ – ngày 05/07/2025)  
 

1. Mực nước tổng cộng trong 72 giờ tại một số điểm ven biển Thanh Hóa - Nghệ An 

  Vạn 
Lộc 

Sầm 
Sơn 

Hoàng 
Tân 

Tĩnh 
Gia 

Quỳnh 
Lưu 

Diễn 
Châu 

Hòn 
Ngư 

Cửa 
Hội 

7/5/2025 

 

Hmax 0.34 0.34 0.35 0.33 0.32 0.32 0.31 0.32 

Tmax 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 

Hmin -0.64 -0.64 -0.51 -0.63 -0.62 -0.62 -0.60 -0.60 

Tmin 19:00 19:00 20:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 

7/6/2025 

 

Hmax 0.50 0.49 0.51 0.46 0.43 0.42 0.41 0.41 

Tmax 6:00 5:00 6:00 5:00 5:00 4:00 4:00 4:00 

Hmin -0.82 -0.81 -0.65 -0.79 -0.77 -0.77 -0.74 -0.74 

Tmin 19:00 19:00 21:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 

7/7/2025 

 

Hmax 0.77 0.75 0.78 0.71 0.67 0.65 0.63 0.64 

Tmax 6:00 6:00 6:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 

Hmin -0.97 -0.94 -0.67 -0.91 -0.89 -0.88 -0.85 -0.85 

Tmin 20:00 20:00 22:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 

 

2. Biến trình mực nước tổng cộng trong 72 giờ 

 
a) Các điểm ven biển tỉnh Thanh Hóa 
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b) Các điểm ven biển tỉnh Nghệ An 

 
c) Trạm thủy văn cửa sông Hoàng Tân (Thanh Hóa) và Cửa Hội (Nghệ An)  

và trạm hải văn Hòn Ngư (Nghệ An) 

3. Phân bố mực nước tổng cộng lớn nhất với hạn dự báo 72h 

 
01 giờ, 05/07/2025 

 
13 giờ, 05/07/2025 

 
01 giờ, 06/07/2025 

 
13 giờ, 06/07/2025 



 3

 
01 giờ, 07/07/2025 

 
13 giờ, 07/07/2025 

 

Người xây dựng bản tin: Đặng Linh Chi 

Người soát bản tin: Lê Quốc Huy 


